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   Sơn Giang, ngày      tháng 9 năm 2026 

                                                                           

THÔNG BÁO 

Thu tiền vắc xin và Phí tiêm phòng đối với gia súc, gia cầm đợt 2/2026 

 

         Căn cứ Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, 

chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; 

Căn cứ Văn bản số 375/BNN-TC ngày 10/01/2025 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc áp dụng tạm thời khung giá dịch vụ lĩnh vực thú y; 

Căn cứ tình hình thực tế và phương án cung ứng vắc xin, tổ chức tiêm phòng 

trên địa bàn xã Sơn Giang; 

Ủy ban nhân dân xã Sơn Giang thông báo mức thu tiền vắc xin và phí tiêm 

phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2026 đối với chủ vật nuôi như sau: 

1. Mức thu tiền vắc xin và phí tiêm phòng 

TT Loại vắc xin 
Đơn giá 

(đồng/liều) 

Phí tiêm 

phòng 

(đồng/liều) 

Tổng tiền phải 

thu/liều tiêm 

(đồng/liều) 

I. Trâu, bò    

- Vắc xin LMLM (type O) Hỗ trợ 
4.800 10.990 

 - Vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò 6.190 

- Vắc xin Viêm da nổi cục  43.000 4.800 47.800 

II. Lợn    

- Vắc xin dịch tả lợn tế bào 3.560 
2.900 10.020 

- Vắc xin tụ huyết trùng lợn 3.560 

- Vắc xin LMLM lợn (Type O) 20.900 2.900 23.800 

III. Gia cầm    

- Vắc xin cúm gia cầm (gà, vịt) 670 350 1.020 

IV. Chó    

 - Vắc xin dại chó  17.200 5.900 23.100 
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2. Khuyến cáo sử dụng vắc xin 

- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: tiêm phòng cho đàn trâu, bò, bê, nghé 

khỏe mạnh từ 6 tháng tuổi trở lên. 

- Vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò: tiêm phòng cho trâu, bò, bê, nghé 

từ 15 ngày tuổi trở lên theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. 

- Vắc xin Viêm da nổi cục: có thể tiêm phòng cho trâu, bò ở các tháng tuổi 

theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất; vắc xin an toàn cho trâu, bò mang thai, 

tuy nhiên hạn chế tiêm trong vòng 01 tuần trước và sau khi đẻ. 

- Các loại vắc xin khác thực hiện theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về thú y. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các thôn tổ chức triển khai công tác 

tiêm phòng, hướng dẫn việc thu tiền vắc xin và phí tiêm phòng theo đúng mức 

quy định tại Thông báo này. 

- Trưởng các thôn có trách nhiệm thông báo đến các hộ chăn nuôi trên địa 

bàn; phối hợp rà soát, lập danh sách số lượng gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm 

phòng và vận động các hộ thực hiện tiêm phòng đầy đủ, đúng thời gian. 

- Chủ vật nuôi có trách nhiệm phối hợp với lực lượng thực hiện tiêm phòng, 

cung cấp thông tin chính xác về số lượng vật nuôi và nộp tiền vắc xin, phí tiêm 

phòng theo mức thu quy định. 

- Việc thu, quản lý và sử dụng tiền vắc xin, phí tiêm phòng phải thực hiện 

công khai, minh bạch, đúng quy định. 

Trên đây là Thông báo của Ủy ban nhân dân xã Sơn Giang về mức thu tiền 

vắc xin và phí tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2026. Đề nghị Phòng Kinh 

tế, các thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;   
- Phòng Kinh tế; 

- Thôn trưởng các thôn; 

- Lưu: VT, KT9. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Anh 
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